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THU MOI BAO GIA

Kinh gtri: Quy Cong ty.
Vién Kiém nghiém, nghién ctru dugc va trang thiét bi y té Quan do1 co
nhu cau xac dinh gid goi thau mua sam hoa chat, nguyén li¢u, vat liéu dé san
xuat Rugu cap ctru nam 2025.

Kinh moi quy Cong ty quan tdm va giri Bang bao gia hoa chat, nguyén
liéu, vat liéu cho Vién (theo danh muc ¢ phu luc I, II dinh kém) dé xem xét l1ap
du toan mua sam.

Thoi gian nhan bao gia: Pén 15h00 ngay 12/8/2025.
Hiéu luc bao gia: {t nhat 60 ngay.
Mau bao gia: Theo phu luc II.

Thong tin chi tiét xin vui 1ong lién hé: Ong Nguyén Minh Phyng; Pién
thoai: 0988.775.868; Email: nguyenminhphung81@gmail.com.

Bang bao gia phai duogc Cong ty dong dau xac nhan va giri 01 ban file
PDF vao Email trén, 01 ban cung gui té1 Ban Ké hoach Vat tu/Vién Kiém
nghiém, nghién ctru dugc va trang thiét bi y té Quan doi - bia chi: Km15QLIA,
X. Ngoc Hoi, Tp. Ha Noi.

Vién tran trong cam (Yn.%

Noi nhan:
- Nhu trén;
- Tai chinh;
- Luu: VT, KHVT. HO3.
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Mua héa chit, nguyén 1jga/ ;

(Kem theo Thu moi bdo
cua Vién Kiém nghiém, N

h xuat Rwou cap ciru nim 2025
KN ngay 31thangy ndm 2025
3/ va trang thiét bi y té Quan doi)

STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

Yéu ciu ky thuat

2,4-Dinitrophenylhydrazin

Lo

Cong thirc hod hoc: C¢H3(NO,),NHNH,

D¢ tinh khiét > 97%;
Trong luong phan tu: 198,14 g/mol;
Lo 25 gam.

4-Methyl-2-Pentanol

Chai

Cong thirc phan tir: C¢H140;

D¢ tinh khiét > 98,5%;

Trong lugng phan tir: 102,17 g/mol;
Ap suat hoi (¢ 20°C): 15,7 mmHg;
Loai dung cho GC;

Chai 100ml.

Acetal

Chai

Tén khoa hoc: 1,1-Diethoxyethane;
Cong thtrc phan tu: CH 40,,

Do tinh khiét > 98,5%;

Trong lugng phan tr: 118,17 g/mol;
Loai dung cho GC;

Chai 500 ml.




STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

Acetaldehyd

16

Cong thirc hod hoc: CH;CHO

D¢ tinh khiét > 99,5%;

Trong lugng phan t: 44,05 g/mol;
Nhiét 46 bdc chay: 365°F;

Quy céach dong géi: Ong Sml.
Loai dung cho GC.

Aceton

Chai

Cong thirc hod hoc: CH;COCH;
Do tinh khiét > 99,8%;

Cl (Clor) < 100 ppb;

PO, (Phosphat) < 100 ppb;

SO, (Sulfat) < 100 ppb;

Ag (Bac) <0,000002%;

Chai 500 ml.

Acetonitril

Chai

Cong thirc hod hoc: CH;CN
D¢ tinh khiét > 99,8%;
H,0 <0,05%;

D¢ acid < 0,0005 meq/g;
Do kiém < 0,0002 meq/g;

Loai dung cho HPLC; Chai 2.500ml.




STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

Acid acetic bang

Chai

Cong thirc hoéd hoc: CH;COOH
D6 tinh khiét > 99,8%;

Nhiét do dong dac < 16,3°C;

Cl (Clor) < 0,4 ppm;

PO, (Phosphat) < 0,4 ppm;

Ag (Bac) < 0,005 ppm;

Al (nhém) < 0,020 ppm;

Chai 500ml

Acid hydrocloric

épg chuan pha sin; pha vua du 1000 ml dugce
nong do 0,1N; dung cho chuan d6 héa hoc;

Hé s6 K: 0,97- 1,03.

Acid sulfuric

Chai

Cong thtrc phan tir: H,SO,
Nong d6: > 98,0%;

CI (Clor) < 0,00001%;

As (Asen) <0,000001%;

Cu (Pong) < 0,000001%

Mo (Molypden) < 0,000005%;
NH,4 (Amoni) < 0,0002%;
Chai 500ml.




STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

10

Aldehyd cinnamic

Ong

11

Cong thirc hod hoc: CLTHJCH=CHCHO
D¢ tinh khiét: > 98,0%;

Ty trong: 1,048- 1,051;

Quy céach dong géi: Ong Sml.

11

Bén moéng Silicagel GF254

Dién tich bé mit riéng: 480 - 540 m?/g

Thanh phan: TAm nhya TLC, silica gel pha chi
thi huynh quang F,s,.

Kich thuéc: 20x20 cm (25 ban/hop).

12

Bot giat

Thanh  phan: Sodium Linear  Alkybenzene
Sulphonate, Sodium Tripoly Phosphate, Sodium
Silicate, Sodium Carbonate, Sodium Carboxy
Methyl Cellulose, Zeolite, Sodium Sulphate,
Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, Colour
Speckle, Chat thom.

13

Cloramin B

Go1

Cong thurc phan tu: C(HsCINNaO,;S;

Trong lugng phan to: 213,62 g/mol;
Nhiét d§ nong chay: 170-173°C;

Goi 1 kg.

14

Diethyl ether

Chai

Cong thuc phan tu: (C,Hs),0
Do tinh khiét: > 99,7%:
Nhiét do soi: 34-35°C;




STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

Cl (Clor) <0,00003%;

H,0, <0,000015%;

HCHO < 0,001%;

Al (Nhom) < 0,00005%;

Zn (Kém) < 0,00001%,;

Mn (Mangan) < 0,000002%;
Chai 500ml.

15

Ethanol 96 %

Lit

191

Loai cdn thuc phém.

Cong thirc phan tir: C,Hs;OH

Ham lugng: > 96%;

Khéi lugng riéng: 0,7936 g/ml & 15°C;
Nhiét dg bay soi: 78,39°C;

Nhiét do héa ran: -114,15°C;

Dat tiéu chuan TCVN 7043:2013.

16

Ethanol 96 %

Chai

Cong thuc phan tu: C,HsOH

Ham lugng: > 96%;

Trong lugng phan ta: 46,07 g/mol;
Do pH: 7,0 6 10 g/1 20°C;

Diém néng chay: -117°C;

Diém s6i: 78°C & 1.013 hPa;




STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

Ap suit héa hoi: Khoang 59 hPa & 20°C;
Chai 500ml

17

Ethanol tuyét d6i

Chai

Cong thure phan tu: C,H;OH
Ham lugng: >99.9%;

Do kiém < 30 ppm;
Aldehyd < 0,001%;

Co (Cobalt) < 0,003%;

NO; ( Nitrat) < 0,3 ppm;
PO, ( Phosphat) < 0,3ppm;
Ca (Calc1) < 0,00005%;
Chai 500ml.

18

Ethanol

Chai

Cong thure phan tu: C,H;OH

Ham luong: > 99,9%;

D¢ acid < 0,0002 meq/g;

Do kiém < 0,0002 meq/g;

Do truyén quang (235nm) < SmAU;
Loai dung cho HPLC;

Chai 500ml.




STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

19

Ethyl acetat

Chai

Cong thirc phan tir: CH3;COOC,Hj5
D9 tinh khiét: > 99,5%;

Nhiét do so1: 76-78 °C;

Al (Nhom) < 500 ng/g;

B (Boron) < 20 ng/g;

Ca (Calci) <500 ng/g;

Co (Cobalt) <20 ng/g;

Cu (Pong) < 20 ng/g;

Chai 1 lit.

20

Gung

Pat tiéu chuan DDVN V

21

Hydroperoxid 30%

Chai

Cong thic phan tu: H,O,
Diém s6i: 107 °C (1013 hPa);
Ti trong: 1,11 g/ cm3 (20°C);
Nhiét do nong chay: -25,7°C;
pH: <3,5 (HIIO, 20°C);

Ap suat hoi: 18 hPa (20°C);
Chai 1 lit.

22

Tod

Chai

Cong thirc phan tu: 1,




STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

Do tinh khiét: 99,8-100,5%;

Cl (Clor) < 0,005%:.

Can khong bay hoi (105°C) < 0,01%;
Chai 100g.

23

Kali 1odid

Chai

Cong thirc phan tu: KI

D6 tinh khiét > 99,5%;

CI (Clor) < 0,01%,;

105 (Iodat) <0.0003%;
PO, (Phosphat) < 0,001%,;
SO, (Sulfat) < 0,001%;
Pb (Chi) <0,0002%;

Chai 250gam.

24

Khi Hydro

Binh

Dat tiéu chuin nha san xut;
D6 tinh khiét > 99,999%.

Loai dung cho GC;

Quy cach dong goi: Binh 50 lit.

25

Khi Nito

Binh

Pat tiéu chuan nha san xuat;
Do tinh khiét > 99,999%.
Loai dung cho GC;
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STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

Quy céch dong goéi: Binh 50 lit.

26

Natri hydrocarbonat

Chai

Cong thue hod hoc: NaHCO[
Do tinh khiét: 99,7-100,3%:
PO, (Phosphat) < 0,001%;
SO, (Sulfat) < 0,0150%;

NH, (Amoni) < 0,0005%;
Chai 500 gam.

27

Natri hydroxyd

Chai

Cong thirc phan tir: NaOH
D9 tinh khiét > 99,0%;
Na,CO; < 1,0%;

Cl (Clor) <0,012%;

PO, (Phosphat) < 0,0005%:;
S10, (Silicat) < 0,001%;
SO, (Sulfat) < 0,010%;

Al (Nhom) < 0,0005%;

Ni (Niken) < 0,00025%;
Chai 500gam.

28

Natri nitroprusiat

Lo

Cong thirc phan tu: Nay[Fe(CN)s(NO)].2H,0

Do tinh khiét: 99,0-102,0%:

=
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STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

CI (Clor) < 0,02%;

Hexacyanoferrat (I1) < 0,02%;
Hexacyanoferrat (III) < 0,01%;
SO, (Sulfat) <0,01%;

Lo 100g.

29

Natri sulfat khan

Lo

Cong thirc phan tu: Na,SO,
D¢ tinh khiét > 99,0%;

N (Nito) < 0,0005%;

PO, (Phosphat) < 0,001%,;
As (Asen) < 0,0001%;

Lo 500gam.

30

Aspergillus  niger ATCC®
16888T™M*

ong

Ong 1,2ml, Chung vi sinh dong kho, c6 s& doi
cdy chuyén bang hodc nho hon 3. Nong d6 chung
dat tir 10 - 100 CFU / 0,1ml theo USP, EP, JP

31

N-Hexan

Chai

Cong thurc phan tu: C¢Hyy

D¢ tinh khiét > 96,0%;

Ty trong: 0,659-0,662 (20°C);
Al (Nhom) < 0,00005%;

Ba (Bar1) <0,00001%;

Ca (Calc1) < 0,00005%;
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STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

Mg (Magnesi) < 0,00001%; Chai 1 lit.

32

Bacillus subtilis ATCC®

6633TM*

ong

Ong 1,2ml, Chung vi sinh déng kho, co sO doi
cdy chuyén bang hodc nho hon 3. Nong d6 chung

dat tr 10 - 100 CFU / 0,1ml theo USP, EP, JP

33

N-Propanol

Chai

Cong thic phan tu: CLIHIIO

Do tinh khiét > 99,9%;

H,0 (Nudéce) <0,05%;

bg acid < 0,0002 meq/g;

Do kiém < 0,0002 meq/g;

Hap thu 4nh sang tai budc séng 220 nm > 80%;
Loai dung cho HPLC;

Chai 250ml.

34

Nudc cat 2 lan

Lit

300

Pat tiéu chudn DDVN V

35

Para nitro anilin

Lo

Cong thirc hod hoc: CsHgN,O,
Ham luong > 85,0%;

Trong lugng phan tir: 138,12 g/mol;
Lo 25 gam.

36

Candida
10231 T™*

albicans ATCC®

ong

Ong 1,2ml, Chung vi sinh dong kho, c6 sO doi
ciy chuyén bang hodc nhé hon 3. Nong d6 chung

dat tr 10 - 100 CFU / 0,1ml theo USP, EP, JP

S
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STT Danh muc hang hoa Don vi tinh S6 lwong Yéu cau ky thuat

Cong thirc phan ti: CLILHI IO

Budc song hap thy 10n nhat Ay, (buffer pH 9,8):
551 - 554 nm;

37 | Phenolphtalein Lo 1 Dang bot mau tring dén vang trang;

Khoang pH chuyén mau: 8,2-9,8;

D6 hao hut khdi (105°C): < 1%;

Lo 25 gam.

Binh do ty trong 10ml dugc lam tir thuy tinh
borosilicate, ¢ kha nang chiu nhi¢t, khang hoa
38 | Picnomet Cii 11 chat va dn mon cao, phu hop cho thuc hién céac
thi nghiém.

Pat tiéu chuan DDVN V

Mau, mui: Chat léng mau xanh 14 cdy vé1 mui
huong cam, quyt;

D9 hoa tan trong nudce: Tan hoan toan;

39 | Power lim Lit 11 Pidm s6i: 1000C;
Trong lugng riéng: 1,005 + 0,005 g/cm?*
bo pH: 6,0+ 1,0
. Ong 1,2ml; Chung vi sinh dong kho, c6 sO doi
40 is;gcéog (9)3387TM* acruginosa Ong 5 cdy chuyén bang hodc nho hon 3. Nong d6 chung

dat tir 10 - 100 CFU / 0,1ml theo USP, EP, JP

P
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STT Danh muc hang hoa Don vi tinh S6 lwong Yéu cau ky thuat
, Loai vo than, vo canh,

41 | Qué than kg 11 _ .
Dat tiéu chuan DBDVN V
Mau sdc: vang niu;
Do pH (25 0C): 5,4-5,8;

42 | Sabouraud agar Lo 2 Peptone from meat: 5,0 g/l;
Agar-agar: 15,0 g/l;
Lo 500 gam.
Ong 1,2ml, Chung vi sinh dong kho, c6 s6 doi

Staphylococcus aureus subsp. X

43 aureus ATCC® 6538TM* ong 5 cdy chuyén bang hodc nho hon 3. Nong d6 chung
dat tr 10 - 100 CFU / 0,1 ml theo USP, EP, JP
Tiéu chuan: Chuén thir cip dat tiéu chuan DDVN

44 | Terpin hydrat ong 11 V hodc tuong duong.
Quy céach dong géi: 200mg/éng.

45 | Tran bi kg 6 Dat tiéu chuan DDVN V
Maiu sic: nau vang
Pepton from casein: 17,0 g/I;

46 | Tryptic soya gar Lo 2 D(+)-Glucose monohydrate: 2,5 g/l;

Sodium chloride: 5,0;
Lo 500 gam.
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STT

Danh muc hang hoa

Don vi tinh

S6 lwong

Yéu cau ky thuat

47

Vanilin

Lo

Cong thirc phan tir: CgHgO4

Do tinh khiét > 99,0%;

Nhiét 46 nong chay (thdp): 81 - 83°C;
Lo 100 gam.

48

Xylen

Chai

Cong thuc phan tu: CLHI [
D¢ tinh khiét > 99,0%;

D¢ acid <0,00025 meq/g;

Do kiém < 0,00025 meq/g;
Ty trong (20°C): 0,862-0,869;

Khoang d¢ so6i (137 °C -142 °C) > 95%;

Fe (Sit) < 0,00001%;
Sn (Thiéc) < 0,00001%;
H,O (Nudc) <0,01%;
Chai 500 ml.

49

Gidy loc

hop

11

Téc d6 loc: Trung binh.

Kich thude 16 loc: 15- 20 um.
Tro sau khi dét: < 0,15%.
Puong kinh: 180 mm;

Quy cach dong goi: Hop 100 to.
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STT Danh muc hang hoa Don vi tinh S6 lwong Yéu cau ky thuat

Pat tiéu chuan nha san xuét; Kich thuéc (Rong
50 | Bang dinh trong Cudn 6 Scm; dai 290m).
Chat liéu: polyethylene

Puoc lam tir chat liéu PET, mét loai nhua polyester
c6 do bén cao, kha nang chiu nhiét va kha nang
51 | Chai pet kem nit nhom bo 5.620 chéng thAm khi, mau nau (thé tich 50ml), hinh try;
Kich thudc: cao 75mm +£2mm, duong kinh day
35mm +2mm. Nut nhdm mau vang dong.

- Pat tiéu chuan DDVN 1, soi dan thua dugc 1am
tr 100% cotton, dam bao tiéu chuan dung trong y
té, thAm hat nhanh céc chét dich, mau tu co thé
52 | Gacyté Mét 216 nguoi, ding dé bang va che cac vét thuong. Mat
do soi: 18-20 soi/inch. Trong luong 25-28
grams/m2.D0o pH: trung tinh. PO trang: > 80% +
10%.

Chét liéu latex, khong bot
53 | Gang tay y té hop 1 Trong luong: 5,8¢g
Quy cach: 50 d6i/hop

Pat tiéu chuan TCVN 8389-1:2020

54 | Khau trang y té hop 1 ) ) B U
Quy cach dong goi: 50 chiéc/ hop

Chat lieu bang gidy, 3 16p, kich thudc

55 | Lot thung catton Tam 11 (39,5x39,5) cm

P
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STT Danh muc hang hoa Don vi tinh S6 lwong Yéu cau ky thuat
56 | Mil gidy tiét khuan Tai 1 Lam tir vai khong dét va soi thun. (100 cai/tai)
’ Nhan duogc in mau, can lang theo mau c6 san ngf)i
57 | Nhan can lang ruou cap clru cai 5.620 dung, kich thudc (4x9) cm, chir in r0 rang, sac
nét.
58 | Thing catton Thing 1 Chat li¢u bang giay, 5 16p, kich thude

40x40x40cm

Bé mit khong bi thung, xu 16ng, dut s6 soi, git

59 | Vai phin met >4 s0i, khong 16 cac mép ngoai, kho 0,8m.

Cot bao phim mong (0,25mm x 30m), dugc phu

60 | Cot phan tich sac ky khi Bo ! polyethylene glycol, d§ day 16p bao 0,25 pm.

Chat liéu: Cellulose tai sinh

Mang loc: Regenerated Cellulose (RC), c6 tinh
ua nudc (hydrophilic), twong thich véi1 dung dich
dung moi va cac miu c6 pH tir 3 dén 14 Kich
thudc mang: @125 mm

Kich thudc 16: 0.450/pm

Chat liéu vo ngoai: Polypropylene (PP)

Ap suat chiu dung: Khoang 4.5 bar

Trang thai: Khong vo trung (non-sterile), dong
g61 dang hop 50 cai

61 | Pauloc Hop 1

S
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STT Danh muc hang hoa Don vi tinh S6 lwong Yéu cau ky thuat
Chat ligu: Thiy tinh Borosilicate[13.3 - chiu
nhiét, hoa chat;
Dung tich: 1000 ImL (1 lit)
62 Phéu loc x0p thuy tinh G4- C4i 1 Do x6p (G4): 10 -16[Jmicromet (theo tiéu chuan
1000ml ISO 1a cip P4)
bia loc: dia thuy tinh xbp dugc nung két (sintered
glass) c0 dinh bén trong, duong kinh khoang
90 Tmm
Chat liéu: "I:hﬁy tinh Borosilicate[13.3 - chiu
nhiét, hoa chat;
X X P Dung tich: 4000 ImL (4 lit)
63 i(l)lggmlloc Xop thuy tinh  G4- Cai 1 D6 xp (G4): 10 -16  Imicromet ,
bia loc: dia thuy tinh x6p dugc nung keét (sintered
glass) cd dinh bén trong, duong kinh khoang
1750 mm
Chat liéu:rThﬁy tinh borosilicate 3.3 - chiu nhiét
va hoa chat.
, Dung tich: 40000JmL (41IL)
64 Phéu loc x6p thuy tinh  G3- Céi 1 Do xop (G3/P3): kich thuéc 16 loc trung binh

4000ml

khoang 16- 40 um (G3 - medium porosity)
Kich thudce ngoai (OD): ~202 [ Imm
Puong kinh dia loc: ~175mm

Chiéu cao: ~425 mm

Tong cong: 64 khoan




1A% n,IO nha thiu)
N h- KNngay 31 thang7 nam 2025

Dia chi:
bién thoai:
BANG BAO GIA
Ha Noi, ngay  thang  nam 2025

Kinh gui: Vién Klem nghiém, nghién ctru dugc va trang thiét bi y té Quan doi
Trén co s& yéu cau bao gia ciia Vién Kiém nghiém, nghlen ctru duoc va trang thiét bi y té Quan doi. Chung t6i cong

ty/HO kinh doanh .................. ceeceieiiennecenennease...bd0 giad cho danh muc cac hoa chét, vat tu nhu sau:
. . A Cau hinh, tinh
STT|  Danh muc hing héa, dich vu Xudtxie | POV g4 1ugng Pongia | \panhtien | oo dic tinh k§
tinh (VND) . .
thuit co ban
1 |......
2
Tong cong
Thué GTGT: ...%
Tong cong thanh toan

Chung t6i cam két: Co glay ching nhan dang ky kinh doanh theo quy dinh cua phap luat; khong dang trong qua trinh
chdm dut hoat dong hodc bi thu hoi gidy chumg nhén dang ky cong ty/HO kinh doanh; chu cong ty/H¢ kinh doanh khong bi
truy ctru trach nhiém hinh sy (theo Piém a, b Khoan 2, Piéu 5, luat DAu thau 22).

Bao gia c6 hiéu luc: 60 ngay, ké tir ngdy .... thang 7 nam 2025./.
Pai dién hop phap ciia nha thau

S
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	2025-07-31T16:52:26+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:52:40+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:52:50+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:53:00+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:53:09+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:53:19+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:53:32+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:53:42+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:53:51+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:54:02+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:54:16+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:54:25+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:54:35+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T16:54:46+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Lê Quốc Hùng<hunglq.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-29T23:21:22+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Tô Minh Hùng<hungtm.vknd@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:47:17+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:47:31+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:47:39+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:48:00+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:48:09+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:48:16+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:48:27+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:48:43+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:49:10+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:49:18+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T17:49:26+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	VIỆN KNNC DƯỢC VÀ TTBYT QUÂN ĐỘI<vienkiemnghiemduoc.cqy@hckt.bqp> đã ký lên văn bản này!




